
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN-NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI
                                PHÒNG ĐÀO TẠO

1 Đặng Minh Anh 17/12/2003 Nữ Trung Phụng- Đống Đa- Hà Nội 0387765531

2 Đào Quang Anh 10/12/2006 Nam 38 Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0987371616

3 Trịnh Phan Anh 10/10/2006 Nam 55 A Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903248919

4 Nguyễn Lê Khánh Chi 16/5/2006 Nữ 25 Ngõ 8 Phố Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0868614812

5 Đinh Ngọc Dung 20/9/2006 Nữ Tổ 11 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0353111584

6 Nguyễn Trung Hiếu 28/12/2002 Nam
P807 - D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng 

Mai, Hà Nội
092495753

7 Bùi Trí Hiếu 08/7/1991 Nam
23 Quan Thổ 3 ngách 43 , Phường Hàng Bột, Quận Đống 

Đa, Hà Nội
09036368514

8 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 26/11/2000 Nữ Số 6 Phố Cầu Đất, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0354706565

9 Nguyễn Quang Khôi '01/5/2004 Nam Số 99, ngõ 310/50, Nghi Tàm, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 982831689

10 Nguyễn Hoàng Phương Linh 09/7/2003 Nữ 28/50 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 0852652079
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10 Nguyễn Hoàng Phương Linh 09/7/2003 Nữ 28/50 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 0852652079

11 Lê Minh Ngọc 16/02/2005 Nữ Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0964610923

12 Lê Yến Nhi 02/5/2003 Nữ SN 63 ngõ 154 ngõ Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 0978916015

13 Trần Yến Nhi 15/3/2006 Nữ 264 Ngõ Chợ Khâm Thiên,Phương Liên,Đống Đa, Hà Nội 02435723122

14 Nguyễn Hoàng Anh Quân 16/6/2006 Nam 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
0913059178,

15 Ngô Thị Quỳnh 12/9/2005 Nữ 63 ngõ 318 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 0971285087

16 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 20/7/2006 Nữ
23 ngõ 143 Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

0387119930,

17 Nguyễn Phương Thảo 17/3/2006 Nữ 309 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0798651102

18 Nguyễn Phương Thảo 04/4/2001 Nữ 219/97/5 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 0366787910

19 Nguyễn Thanh Vân '20/1/2006 Nữ Số 4 Ngõ Chùa Mỹ Quang, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 0963582801

20 Kiều Hà Vi 11/2/2006 Nữ Số 23 ngách 53 ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa 0904260964

21 Đào Nguyễn Yến Vy 22/11/2006 Nữ
Số nhà 14, tổ dân phố 6,Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

0984656541

            Hà Nội, ngày 30tháng 8 năm 2021
Người tổng hợp

Lê Thị Hồng Vân
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